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ĐIỂM TIN
Philippines sẽ kéo dài lệnh
cấm nhập khẩu gạo đến hết
năm 2025, sau đó sẽ mở cửa
trong tháng 01/2026 trước
khi tái áp dụng lệnh cấm từ
tháng 02 - 04/2026;

Philippines lên kế hoạch hỗ
trợ 7.000 PHP/người (121
USD/người) cho khoảng một
triệu nông dân trồng lúa vào
năm 2026;

Ấn Độ đã thắng gói thầu
nhập khẩu 50.000 tấn gạo
đầu tiên của chính phủ
Bangladesh với mức giá
359,77 USD/tấn;

Trong 9 tháng đầu năm 2025,
Campuchia xuất khẩu
596.341 tấn gạo xay xát
(408,93 triệu USD) và 5,25
triệu tấn lúa (1,2 tỷ USD);

Sản lượng gạo Indonesia 11
tháng đầu năm 2025 ước đạt
33,19 triệu tấn, giúp quốc gia
này tiến gần đến tự chủ
lương thực.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 06/10/2025 - 10/10/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam đều
giảm so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 340 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, ở mức
thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây, do nguồn cung dồi dào và đồng Baht mạnh;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 343USD/tấn, giảm 19 USD/tấn so với tuần trước, do sự
cạnh tranh giữa các nhà xuất khẩu khác trên thị trường; [1]
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 375 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước.
Nguyên nhân đến từ các hoạt động giao dịch trên thị trường diễn ra ở mức yếu. [2]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines
Theo thông báo của Bộ trưởng Nông
nghiệp Philippines - Francisco Tiu Laurel
Jr., lệnh cấm nhập khẩu gạo hiện hành
(theo Sắc lệnh Hành pháp 93) sẽ được kéo
dài đến hết năm 2025. Sau đó, chính phủ
nước này sẽ mở cửa cho phép nhập khẩu
gạo trong vòng một tháng vào tháng
01/2026, trước khi tái áp đặt lệnh cấm từ
tháng 02/2026 đến hết tháng 04/2026. Lộ
trình này đã nhận được sự chấp thuận sơ
bộ từ Tổng thống và được đưa ra trong bối
cảnh chính phủ cũng đang nghiên cứu khả
năng tăng thuế nhập khẩu trở lại như một
biện pháp bảo hộ bổ sung.

Quyết định này được đưa ra dựa trên
những tính toán về nguồn cung. Việc tạm
dừng nhập khẩu từ tháng 02 đến tháng
04/2026 nhằm mục đích để cho sản phẩm
của nông dân Philippines chiếm lĩnh thị
trường trong giai đoạn cao điểm của vụ
thu hoạch. Trong khi đó, việc mở cửa thị
trường trong tháng 01/2026 nhằm đảm
bảo nhập khẩu đủ nguồn cung dự trữ. Bộ
Nông nghiệp Philippines ước tính rằng
lượng gạo đã nhập khẩu trước khi lệnh
cấm có hiệu lực (vào tháng 09/2025) sẽ
được tiêu thụ hết vào cuối tháng 11/2025.
Do đó, khoảng thời gian nhập khẩu ngắn
hạn vào đầu năm 2026 là để bù đắp cho
khoảng trống nguồn cung này, đảm bảo
an ninh lương thực quốc gia. [3]
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Chính phủ Philippines đang triển khai các
giải pháp kép, bao gồm hỗ trợ tài chính
trực tiếp và cải cách lập pháp dài hạn,
nhằm ứng phó với tình trạng giá lúa sụt
giảm nghiêm trọng. Theo kế hoạch trong
ngân sách quốc gia 2026, khoảng một
triệu nông dân sẽ nhận được khoản viện
trợ tiền mặt 7.000 PHP (121USD) mỗi
người. Gói hỗ trợ này nhằm bù đắp thiệt
hại thu nhập khi giá lúa tại một số khu vực
đã giảm xuống mức chỉ còn 8PHP (0,14
USD)/kg, thấp hơn nhiều so với mức hòa
vốn từ 16-18 PHP (0,28-0,31USD)/kg. Song
song với biện pháp trước mắt này, các nhà
lập pháp cũng đang thúc đẩy các cải cách
mang tính chiến lược, với trọng tâm là Đạo
luật Trao quyền cho Ngành Lúa gạo và
Người tiêu dùng. Dự luật này hướng tới
việc tăng cường vai trò của Cơ quan Lương
thực Quốc gia Philippines, cho phép cơ
quan này có đủ năng lực mua lúa từ nông
dân với giá hợp lý và bán gạo ra thị trường
với giá cả phải chăng, qua đó ổn định
ngành hàng một cách bền vững. [4]
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Campuchia
Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, trong
9 tháng đầu năm 2025, nước này đã xuất
khẩu 596.341 tấn gạo xay xát, đạt kim
ngạch 408,93 triệu USD. Gạo của
Campuchia đã tiếp cận 69 thị trường,
trong đó châu Âu tiếp tục là khu vực nhập
khẩu lớn nhất với 248.277 tấn, tiếp theo là
Trung Quốc (143.187 tấn) và các nước
ASEAN (131.544 tấn). Bên cạnh gạo xay
xát, Campuchia cũng xuất khẩu một lượng
lớn lúa qua đường biên mậu, với sản
lượng lên tới 5.247.992 tấn, thu về kim
ngạch 1,2 tỷ USD. [6]

Ấn Độ 
Công ty Bagadiya Brothers Pvt .Ltd của Ấn
Độ đã chính thức thắng gói thầu nhập
khẩu 50.000 tấn gạo đầu tiên do chính phủ
lâm thời Bangladesh trực tiếp tổ chức. Cụ
thể, doanh nghiệp này đã vượt qua các đối
thủ từ Singapore, UAE và Indonesia để
giành được hợp đồng mức giá cạnh tranh
là 359,77 USD/tấn. Lô hàng gạo này phải
đáp ứng các điều kiện khắt khe về việc
giao hàng trong vòng 40 ngày và bắt buộc
vận chuyển bằng đường biển trên các tàu
lớn. Gói thầu là bước khởi đầu cho kế
hoạch mua sắm trực tiếp 400.000 tấn gạo
của chính phủ Bangladesh, mở ra nhiều cơ
hội cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ.

Động thái của Bangladesh là một phần
trong kế hoạch nhập khẩu tổng 900.000
tấn gạo được công bố từ tháng 07/2025,
trong đó 500.000 tấn được phân bổ cho
các nhà nhập khẩu tư nhân. Kế hoạch
nhập khẩu lớn này của Bangladesh nhằm
phòng ngừa rủi ro trước khả năng xảy ra
lũ lụt trong vụ Aman, đồng thời hỗ trợ
lương thực cho 5,5 triệu hộ gia đình. Điều
này cũng tạo ra một cú hích đáng kể cho
thị trường Ấn Độ, quốc gia chiếm tới 46%
thị phần xuất khẩu gạo toàn cầu. Nhu cầu
gia tăng đã khiến giá các loại gạo phổ biến
tại Ấn Độ tăng lên, mang lại lợi ích trực
tiếp cho các nhà xay xát và các bang sản
xuất lúa gạo trọng điểm. [5]

Indonesia
Indonesia đang tiến rất gần đến mục tiêu
tự chủ về lúa gạo nhờ sự tăng trưởng sản
lượng ấn tượng, cho phép chính phủ
tuyên bố sẽ không nhập khẩu trong năm
2025. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp
Indonesia - Andi Amran Sulaiman, với đà
phát triển hiện tại, một tuyên bố chính
thức về tự chủ lúa gạo có thể được đưa ra
trong vòng ba tháng tới. Niềm tin này
được củng cố bởi dữ liệu thống kê chính
thức từ Cơ quan Thống kê Indonesia
(BPS), cho thấy sản lượng gạo từ tháng
01/2025 đến tháng 11/2025 ước đạt 33,19
triệu tấn, tăng 12,62% so với mức 29,47
triệu tấn của cùng kỳ năm 2024. Con số
này không chỉ là mức sản lượng cao nhất
trong bảy năm qua. Các dự báo từ Bộ
Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Tổ chức
Lương thực và Nông nghiệp (FAO) cũng
củng cố thêm cho nhận định này, với ước
tính sản lượng cả năm có thể đạt từ 34,6
đến 35,6 triệu tấn. [7]
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Trong tuần từ ngày 06/10/2025 - 10/10/2025, giá lúa
khô Jasmine không đổi, IR50404 và OM6976 tăng so
với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.700 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.980 VNĐ/kg, tăng 42 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.167 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Philippines kéo dài lệnh
cấm nhập khẩu gạo khiến
xuất khẩu của Việt Nam
trong tháng 09/2025 giảm
mạnh 43% về lượng, buộc
phải chuyển hướng thị
trường;

Tính đến ngày 06/10/2025,
Hải Phòng đã thu hoạch
xong hơn 4.000 ha lúa Mùa
gieo cấy sớm tại các khu vực
phía tây để chuẩn bị cho
sản xuất vụ Đông;

Các địa phương vùng Đồng
bằng sông Hồng triển khai
nhiều biện pháp giúp giảm
thiểu thiệt hại cho sản xuất
lúa vụ Mùa trước ảnh
hưởng của bão số 10;

Lâm Đồng tập trung các biện
pháp phòng trừ sâu bệnh
trên gần 53.000 ha lúa vụ
Mùa đang bị ảnh hưởng bởi
mưa lũ và các loại dịch hại.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Quyết định của Philippines về việc kéo dài
lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm
2025 đang tạo ra áp lực lớn cho ngành lúa
gạo Việt Nam. Chính sách bảo hộ này,
được đưa ra khi giá lúa nội địa Philippines
giảm sâu xuống chỉ còn khoảng 6 PHP
(tương đương 0,10 USD)/kg, sẽ chỉ mở một
cửa sổ nhập khẩu ngắn hạn trong tháng
01/2026 trước khi tái áp đặt lệnh cấm từ
tháng 2 đến hết tháng 4 để bảo vệ vụ thu
hoạch trong nước.

Tác động từ chính sách của Philippines đã
ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động xuất
khẩu của Việt Nam. Thống kê chỉ trong
tháng 09/2025 cho thấy, lượng gạo xuất
khẩu đã sụt giảm nghiêm trọng, chỉ đạt
466.800 tấn, tương đương mức giảm 43%
về lượng và 55% về giá trị so với cùng kỳ.
Bức tranh chung 9 tháng đầu năm cũng
kém khả quan khi tổng lượng xuất khẩu
đạt 6,83 triệu tấn, với kim ngạch giảm gần
20%. Trước tình hình thị trường số một bị
đóng băng, dòng chảy xuất khẩu đã buộc
phải chuyển hướng mạnh mẽ, đưa Ghana
(chiếm gần 22% thị phần) và Bờ Biển Ngà
(21%) bất ngờ trở thành các thị trường
nhập khẩu lớn nhất. Giới chuyên gia cảnh
báo áp lực lên giá và đầu ra sẽ còn gia
tăng, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị bước
vào vụ thu hoạch Đông - Xuân với sản
lượng dồi dào vào đầu năm tới.

Áp lực xuất khẩu gạo 

Công tác thu hoạch lúa vụ Mùa tại Hải
Phòng đang được tiến hành khẩn trương,
đặc biệt là đối với diện tích lúa gieo cấy
sớm để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông.
Theo báo cáo từ Chi cục Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật, tính đến ngày 06/10/2025,
nông dân tại các khu vực phía tây thành
phố đã cơ bản thu hoạch xong hơn 4.000
ha lúa Mùa sớm. Hoạt động thu hoạch
được đẩy nhanh tiến độ không chỉ để kịp
thời giải phóng đất gieo trồng, mà còn
nhằm chủ động phòng tránh các rủi ro
thiệt hại do bão số 11 có thể gây ra. Để
đảm bảo tiến độ, các địa phương đã huy
động tối đa máy gặt đập liên hợp và áp
dụng cả máy cuộn rơm để xử lý phụ phẩm
hiệu quả.

Vụ Mùa năm 2025, toàn thành phố Hải
Phòng gieo cấy tổng cộng 80.760 ha lúa,
được chia thành các đợt gieo cấy khác
nhau. Trong đó, diện tích lúa Mùa gieo cấy
sớm chiếm khoảng 16,7% (khoảng 13.500
ha). Phần lớn diện tích còn lại là lúa Mùa
chính vụ với 60.850 ha (chiếm 75,3%), hiện
đang trong giai đoạn vào chắc và chuẩn bị
chín, dự kiến sẽ được thu hoạch tập trung
từ ngày 10/10 đến 25/10/2025. Ngoài ra,
thành phố còn duy trì khoảng 6.410 ha lúa
Mùa muộn, chuyên canh tác các giống lúa
nếp đặc sản để thu hoạch vào cuối vụ. [3]

Hải Phòng
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Các địa phương vùng Đồng bằng sông
Hồng đã triển khai nhiều biện pháp giúp
giảm thiểu đáng kể thiệt hại cho sản xuất
lúa vụ Mùa trước ảnh hưởng của bão số
10. Mặc dù cơn bão đã gây thiệt hại hơn
16.000 tỷ VNĐ và ảnh hưởng tới hơn
91.600 ha lúa và hoa màu, nhưng nhờ
thực hiện tốt phương châm “xanh nhà hơn
già đồng”, nhiều diện tích lúa đã được thu
hoạch kịp thời. Điển hình như tại Hà Nội,
nông dân đã thu hoạch được hơn 40%
trong tổng số 70.000 ha diện tích gieo cấy
trước khi bão đổ bộ; một số xã có nguy cơ
ngập úng cao như Bất Bạt thậm chí đã thu
hoạch xong toàn bộ 850 ha. Tương tự, tỉnh
Ninh Bình cũng đã kịp thời thu hoạch
5.900 ha lúa.

Tại các tỉnh bị ảnh hưởng, các biện pháp
trọng tâm bao gồm việc tiêu thoát nước và
dựng lại những diện tích lúa bị đổ. Cụ thể,
tại Hưng Yên, các công ty thủy lợi đã vận
hành tối đa để tiêu úng cho 870 ha lú. Tại
Hải Phòng, hơn 800 ha lúa bị nghiêng đổ
đã được bà con nông dân bó dựng lại,
đồng thời tiến hành phun trừ sâu bệnh để
bảo vệ năng suất. Hiện tại, các địa phương
đang tiếp tục hỗ trợ người dân khôi phục
sản xuất, đồng thời Bộ Nông nghiệp và
Môi trường cũng đã khuyến cáo cần nhanh
chóng triển khai trồng cây vụ Đông trên
những diện tích đã thu hoạch hoặc bị thiệt
hại để đảm bảo kế hoạch sản xuất. [4]

Giảm thiệt hại do bão số 10

Hoạt động sản xuất lúa vụ Mùa năm 2025
tại tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với nhiều
thách thức do điều kiện thời tiết bất lợi.
Mưa lớn kéo dài trong cao điểm gieo trồng
đã gây ngập úng, làm hư hại nhiều diện
tích mới gieo sạ, khiến nông dân phải gieo
cấy lại hoặc chuyển đổi sang các loại cây
trồng khác. Tình hình này cũng tạo điều
kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh
phát sinh và gây hại trên diện rộng, đặc
biệt là sâu đục thân và ốc bươu vàng. Theo
thống kê, toàn tỉnh đã xuống giống được
gần 53.000 ha trong tổng số 59.335 ha
theo kế hoạch (đạt 89,3%), tuy nhiên các
diện tích lúa đang trong giai đoạn sinh
trưởng đang chịu áp lực lớn từ dịch hại.

Để chủ động ứng phó, ngành nông nghiệp
tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải
pháp đồng bộ. Chi cục Trồng trọt và Bảo
vệ thực vật đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ
bùng phát của nhiều loại dịch hại nguy
hiểm như sâu đục thân, bệnh đạo ôn, cháy
bìa lá và lem lép hạt. Cơ quan chuyên môn
đã cử cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn để
theo dõi sát, đồng thời đưa ra dự báo về
hai đợt sâu đục thân có khả năng gây hại
nặng vào đầu tháng 10 và giữa tháng 11.
Bên cạnh các giải pháp phòng trừ trực
tiếp, nông dân cũng được khuyến khích áp
dụng các biện pháp canh tác tiên tiến như
SRI, nhằm tăng cường sức chống chịu, bảo
vệ năng suất và chất lượng lúa. [5]

Lâm Đồng



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://sundayguardianlive.com/world/asia-
rice-thai-prices-hit-18-year-low-on-surplus-
supplies-indian-rates-slump-155296/

[2]:https://vietfood.org.vn/gia-gao-xuat-khau-
cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-ngay-10-10-2025/

[3]:https://www.gmanetwork.com/news/money/
economy/961469/department-of-agriculture-
rice-importation/story/

[4]:https://newsinfo.inquirer.net/2120158/rice-
farmers-to-get-p7000-aid-in-2026-as-house-
tackles-moratorium-issue

[5]:https://www.theweek.in/wire-
updates/business/2025/10/07/ccm2-biz-rice-
bangladesh.html

[6]:https://www.khmertimeskh.com/501770896/
cambodia-exports-over-596000-tonnes-of-
milled-rice-in-first-nine-months-of-2025/

[7]:https://en.antaranews.com/news/384137/ind
onesia-nears-rice-self-sufficiency-amid-
production-surge

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://tuoitre.vn/philippines-tinh-keo-dai-
lenh-cam-nhap-khau-gao-gao-viet-chiu-suc-ep-
lon-20251012150119266.htm

[3]:https://dangcongsan.vn/haiphong/tin-tuc-
hoat-dong/thu-hoach-hon-4.000-ha-lua-mua-som-
phia-tay-hai-phong.html

[4]:https://nhandan.vn/nhieu-bien-phap-giam-
thiet-hai-lua-vu-mua-post913616.html

[5]:https://baolamdong.vn/tap-trung-phong-benh-
tren-lua-vu-mua-394739.html
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7100 +100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6800 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7400 +100

Đồng Tháp 6600 -200

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7800 0
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